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Luật số: …………  
  

LUẬT 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức. 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

- Kế thừa Điều 1 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ          

- Quy định, làm rõ các khái niệm về hoạt động công vụ, cơ quan quản lý 

công chức, cơ quan sử dụng công chức, vị trí việc làm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, cho thôi 

giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, cách chức 

đối với cán bộ. 

Điều 3. Cán bộ, công chức  

- Bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã. 

Điều 4. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức  

- Quy định rõ nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. 

 

CHƯƠNG II 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ VÀ 

NGHĨA VỤ, QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Mục 1  

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ 

Điều 5. Công sở, trang thiết bị làm việc trong công sở và phương tiện đi 

lại để thi hành công vụ 

- Kế thừa Điều 70, Điều 72, Điều 73 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có 

rà soát để đảm bảo thống nhất với các quy định). 

Điều 6. Nhà ở công vụ 

- Kế thừa Điều 71 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

 

 



Mục 2 

NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Điều 7. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 8, Điều 9 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để 

đảm bảo thống nhất với các quy định). 

- Bổ sung nghĩa vụ của cán bộ, công chức có trách nhiệm với công việc; 

năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ 

Điều 8. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu 

- Kế thừa Điều 10 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức là người đứng đầu trong việc quản lý, phụ trách cơ quan, đơn vị, cấp 

dưới. 

Mục 3 

QUYỀN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Điều 9. Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi 

hành công vụ  

- Kế thừa Điều 11, Điều 12 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát 

để đảm bảo thống nhất với các quy định). 

Điều 10. Quyền của cán bộ, công chức được khuyến khích, bảo vệ cán 

bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung. 

- Bổ sung quyền của cán bộ, công chức được khuyến khích, bảo vệ trong 

thực hiện nhiệm vụ; Cơ chế loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm đối với cán 

bộ, công chức khi thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo. 

Điều 11. Các quyền khác của cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 13, Điều 14 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát 

để đảm bảo thống nhất với các quy định). 

Mục 4  

ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ 

Điều 12. Đạo đức công vụ 

- Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức. 

Điều 13. Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử 

- Quy định về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức đối với 

nhân dân. 

Điều 14. Kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức 

- Quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính ở công sở của cán bộ, công chức. 

 

 

 



Mục 5  

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM 

Điều 15. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến 

đạo đức công vụ 

- Kế thừa Điều 18 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm 

bảo thống nhất với các quy định). 

Điều 16. Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến 

bí mật nhà nước 

- Kế thừa Điều 19 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm 

bảo thống nhất với các quy định). 

Điều 17. Những việc khác cán bộ, công chức không được làm  

- Kế thừa Điều 20 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm 

bảo thống nhất với các quy định). 

 

CHƯƠNG III 

CÁN BỘ 

Điều 18. Cán bộ 

- Kế thừa Điều 21 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 19. Bầu cử, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong cơ quan 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 

- Kế thừa Điều 23 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 20. Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ trong 

cơ quan nhà nước 

- Kế thừa Điều 24 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 21. Đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ 

- Kế thừa Điều 25 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 22. Điều động, luân chuyển cán bộ  

- Kế thừa Điều 26 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 23. Đánh giá cán bộ 

- Kế thừa Điều 27, Điều 28, Điều 29 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có 

rà soát để đảm bảo thống nhất với các quy định). 

Điều 24. Xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm 

- Kế thừa Điều 26 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 



- Sửa đổi, bổ sung quy định về từ chức, miễn nhiệm bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất với quy định của Đảng tại Quy định số 41-QĐ/TW. 

Điều 25. Tạm đình chỉ, đình chỉ công tác 

- Kế thừa Điều 26 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về từ chức, miễn nhiệm bảo đảm đồng bộ, 

thống nhất với quy định của Đảng tại Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 

của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ 

công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu 

vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Điều 26. Nghỉ hưu đối với cán bộ 

- Kế thừa Điều 26 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

CHƯƠNG IV 

CÔNG CHỨC 

Mục 1 

CÔNG CHỨC VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 

 

Điều 27. Công chức 

- Kế thừa Điều 33 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 28. Phân loại công chức  

- Sửa đổi, bổ sung quy định về phân loại công chức theo vị trí việc làm, vị trí 

công tác. 

Mục 2 

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 

Điều 29. Căn cứ tuyển dụng công chức 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ tuyển dụng công chức. 

Điều 30. Phương thức tuyển dụng công chức  

- Kế thừa Điều 37 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 31. Nguyên tắc tuyển dụng công chức 

- Kế thừa Điều 38 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc tuyển dụng. 

Điều 32. Cơ quan thực hiện tuyển dụng công chức 

- Kế thừa Điều 39 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền cơ quan thực hiện tuyển dụng. 

Điều 33. Tập sự đối với công chức 



- Kế thừa Điều 40 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 34. Tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán, Kiểm sát viên 

- Kế thừa Điều 41 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

 

Mục 3  

CÁC QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC 

Điều 35. Vị trí việc làm công chức 

- Quy định về vị trí việc làm, việc bổ nhiệm vào vị trí việc làm,… 

Điều 36. Thay đổi vị trí việc làm 

- Quy định về việc thay đổi vị trí việc làm của công chức và việc áp dụng 

chế độ, chính sách đối sau khi thay đổi vị trí việc làm 

 

Mục 4 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC 

Điều 37. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức 

- Kế thừa Điều 47 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 38. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi 

dưỡng công chức 

- Kế thừa Điều 48 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 39. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi 

dưỡng 

- Kế thừa Điều 49 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

 

Mục 5 

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI,  

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC 

Điều 40. Điều động công chức 

- Kế thừa Điều 50 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 41. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

- Kế thừa Điều 51 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 



- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 42. Luân chuyển công chức 

- Kế thừa Điều 52 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 43. Biệt phái công chức 

- Kế thừa Điều 53 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 44. Từ chức, miễn nhiệm 

- Kế thừa Điều 53 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc 

miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. 

 

Mục 6  

ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC 

Điều 45. Mục đích đánh giá công chức 

- Kế thừa Điều 55 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị. 

Điều 46. Nội dung đánh giá công chức  

- Kế thừa Điều 56 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị. 

Điều 47. Trách nhiệm đánh giá công chức 



- Kế thừa Điều 57 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị. 

Điều 48. Phân loại đánh giá công chức 

- Kế thừa Điều 58 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc 

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị. 

 

Mục 7 

THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC 

Điều 49. Thôi việc đối với công chức  

- Kế thừa Điều 59 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 50. Nghỉ hưu đối với công chức 

- Kế thừa Điều 60 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

 

CHƯƠNG V 

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Điều 51. Nội dung quản lý cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 66 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 52. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 67 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 53. Chế độ báo cáo về công tác quản lý cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 68 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 



- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 54. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 69 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp 

quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Điều 55. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức 

- Bổ sung quy định, làm rõ nội hàm cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công 

chức; quy định cụ thể thẩm quyền, cách thức quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, công chức. 

 

CHƯƠNG VI 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 56. Khen thưởng cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 76 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 57. Miễn, giảm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức 

- Kế thừa Điều 77 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm. 

Điều 58. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ 

- Kế thừa Điều 78 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm.  

Điều 59. Các hình thức kỷ luật đối với công chức  

- Kế thừa Điều 79 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm.  

Điều 60. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật                   

- Kế thừa Điều 80 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 



- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm.  

Điều 61. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức  

- Kế thừa Điều 81 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm.  

Điều 62. Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật  

- Kế thừa Điều 82 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của 

Đảng tại Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ 

chức đảng, đảng viên vi phạm.  

 

CHƯƠNG VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 63. Áp dụng quy định của Luật cán bộ, công chức đối với các đối 

tượng khác 

- Kế thừa Điều 84 Luật Cán bộ, công chức hiện hành (có rà soát để đảm bảo 

thống nhất với các quy định). 

Điều 64. Điều khoản thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2027. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác có thẩm 

quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong 

Luật này; hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng 

yêu cầu quản lý nhà nước. 

 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa     , 

kỳ họp thứ… thông qua ngày….tháng… năm… . 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Mẫn 
  


